
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số: 106/NQ-UBBC 

 

 
Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2026 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, 

nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử 

 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Quốc 

hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-UBBC ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy 

ban bầu cử tỉnh Đồng Nai về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách 

các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 

2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về 

việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 28 đơn vị bầu 

cử, như sau: 

1. Tổng số người ứng cử đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 142 người. 

2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 

2026 - 2031 được bầu 85 người. 
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3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử như sau: 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy 

ban bầu cử các xã, phường; Tổ trưởng các Tổ bầu cử; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Hội đồng bầu cử Quốc gia (b/c); 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c); 

- Chính phủ (b/c); 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- UBTWMTTQVN (b/c); 

- Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; 

- TT Tỉnh uỷ; UBMTTQVN tỉnh; 

- TT HĐND; UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBBC tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường, xã; 

- Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai; 

- Lưu VT, UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

Võ Tấn Đức 



ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2026 

 
Về phân bổ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử của tỉnh Đồng Nai 

(Kèm theo Nghị quyết số 106/NQ-UBBC ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh) 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Trấn Biên và Biên Hòa 

 

1 

 

Nguyễn Thị Bình 

 

05/7/1982 

 

Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Phường Nam 

Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

60/5 khu phố 22, 

phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Luật 

 

Thạc sĩ 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/ Trưởng phòng 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

03/11/2007 

 

Không 

 

Không 

 

 

2 

 

Đặng Dương Minh 

Hoàng 

 

02/9/1988 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

Xã Hải Hưng, 

tỉnh Ninh Bình 

Thôn Đăk Khâu, xã 

Phú Nghĩa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

12/12 

Thạc sĩ ngành Điều 

khiển và Tự động hóa, 
Đại học chuyên ngành 

Cơ - Điện tử 

 

Thạc sĩ 

 

Sơ cấp 

Tiếng Anh 

Toeic 790; 
nói được 

tiếng Pháp 

 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị - kiêm Giám đốc 

Hợp tác xã 

TMDV Thiên 

Nông 

 

Không 

 

Không 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Phan Xuân Linh 

 

 

25/10/1975 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Mai Hoa, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Đồng Xoài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Tiến sĩ Luật, Cử nhân 

Chính trị 

 

 

Tiến sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 
Anh 

 

 

Viên chức/ Hiệu trưởng 

 

Trường Chính trị 

tỉnh 

 

 

19/9/2000 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

xã Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình 
Phước, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

 

 

 

4 

 

 

Hồ Văn Nam 

 

 

18/9/1976 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Thiện Tín, 

tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

Số 134, đường Quang 

Trung, khu phố 4, 
phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Đại học chuyên 

ngành xây dựng dân 

dụng và công nghệ, Đại 
học chuyên ngành Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ C 

 

Cán bộ/Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND phường 

 

 

Phường Trấn 

Biên 

 

 

04/12/2002 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh khóa IX, 
nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 

 

5 

 

Phạm Văn Năm 

 

06/10/1990 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Phường Quảng 

Phú, tỉnh Thanh 
Hóa 

Tổ 31, khu phố 5, 
phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Cử nhân Hành chính 

 

Không 

 

Trung cấp 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/Chuyên viên 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

08/01/2020 

 

Không 

 

Không 

 

 
6 

 
Trần Mai Phương 

 
12/7/2000 

 
Nữ 

Việt 

Nam 

 
Kinh 

 
Không 

Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Mỹ Khoan, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

 
12/12 

Cử nhân Sư phạm Tiểu 

học 

 
Không 

 
Sơ cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 
Viên chức/ Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Phước Thiền 2, 

xã Nhơn Trạch 

 
Không 

 
Không 

 
Không 

 

 

7 

 

Phạm Thị Thương 

 

15/10/1988 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 
Phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ 
An 

Chung cư A6-A7, 

phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Cử nhân Luật 

 

Không 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

Công chức/Chuyên viên 

Trung tâm Hành 

chính công 
Phường Trấn 

Biên 

 

20/01/2020 

 

Không 

 

Không 

 

 
Đơn vị bầu cử số 2, gồm Phường Tam Hiệp 

 

1 

 

Châu Thị Chánh 

 

16/12/1985 

 

Nữ 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 
Xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

1026/43, tổ 3A, khu 

phố 1, phường Trảng 
Dài, tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

Thạc sĩ Tôn giáo, Cử 

nhân Luật, Cử nhân 
Chính trị 

 

Thạc sĩ 

 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

trình độ B 

Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận Tỉnh 
ủy 

 

04/5/2009 

 

Không 

 

Không 

 

 

 
2 

 

 
Nguyễn Đình Giáp 

 

 
06/5/1984 

 

 
Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Cẩm Lạc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

10/67b khu phố Bình 

Đức 3, phường Bình 

Hòa, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Hành chính 

 

 
Không 

 

 
Trung cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 
Công chức/Chuyên viên 

 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

 

 
07/9/2015 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

3 

 

Nguyễn Đức Hải 

 

11/11/1977 

 

Nam 
Việt 
Nam 

 

Kinh 

 

Không 
Xã Quỳnh Sơn, 

tỉnh Nghệ An 

161 Phạm Văn Thuận, 

phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 
Tiến sĩ Luật, Cử nhân 

Tiếng Anh 

 

Tiến sĩ 

 

Cao cấp 
Cử nhân 

Tiếng Anh 

 

Công an/ Giám đốc 

 

Công an tỉnh 

 

04/4/2000 

 

Không 

 

Không 

 

 

4 

 

Nguyễn Văn Phơi 

 

10/4/1960 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

Xã Đại Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

Số 15A, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, 
tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Đại học Quân sự 

 

Không 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ A 

 

Cán bộ/ Chủ tịch Hội 

 

Hội Cựu chiến 

binh tỉnh 

 

21/10/1982 

 

Không 

 

Không 

 

 

5 

 

Trần Hoàng Tâm 

 

12/12/1983 

 

Nam 

 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Phường Tây 

Nam, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tổ 9, khu phố Tân Trà 

2, phường Bình 
Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Cử nhân Luật 

 

Không 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Cán bộ/ Phó Trưởng ban 

 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

30/4/2011 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026 
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T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Đơn vị bầu cử số 3, gồm Phường Long Bình 

 

 

1 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 

 

 

01/3/1976 

 

 

Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 
Xã Củ Chi, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
Số 09, Phan Chu 

Trinh, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Luật, Cử nhân 

Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 
Công chức/ Chánh Thanh 

tra 

 

 

Thanh tra tỉnh 

 

 

13/5/2005 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Nai 

Khóa IX, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Toàn Thắng 

 

 

25/5/1975 

 

 

Nam 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

Phường Tân 

Khánh, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

Ấp Bình Lục, phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Kế toán, Cử 

nhân Kế toán 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

 

Công chức/ Trưởng thuế 

 
Thuế tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

31/7/2003 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

La Văn Trường 

 

 

01/01/1984 

 

 

Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Hóa 

Châu, thành phố 
Huế 

 

Khu phố Phú Tân, 

phường Bình Phước, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Kỹ sư Khoa học công 

nghệ thực phẩm 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/ Trưởng phòng 

 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

 

27/8/2013 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

4 

 

 

Nguyễn Hữu Tướng 

 

 

10/7/1989 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Nam Hải 

Lăng, tỉnh 
Quảng Trị 

 

Thuận Thành 1, xã 

Thuận Lợi, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 

12/12 

 

Đại học chuyên ngành 

Kiểm toán trường Đại 
học Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

Thạc sĩ Tài chính 
Doanh nghiệp 

 

 

Sơ cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Trưởng phòng Đầu tư 

 

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Kinh 
doanh Golf Long 

Thành 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

5 

 

 

Đàm Anh Văn 

 

 

19/4/1982 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Kiều Phú, 
thành phố Hà 

Nội 

 

Tổ 3, thôn 8, xã Long 

Hà, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Việt Nam học 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

 

Viên chức 

 

Nhà Thiếu nhi 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 
Đơn vị bầu cử số 4, gồm các đơn vị: Phường Long Hưng, Phường Tam Phước, Phường Phước Tân 

 

 

1 

 

 

Đặng Thị Thùy Dương 

 

 

08/4/1979 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

 

197/2/2A, đường Đỗ 

Văn Thi, khu phố Nhất 
Hòa, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Kỹ thuật và 

quản lý môi trường 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Đại học 

Tiếng Anh 

 

 

Công chức/ Phó Trưởng 

phòng 

 

 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

 

 

03/9/2009 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Ma Ra Đôn 

 

 

04/10/1982 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Tày 

 

 

Không 

 

Xã Tân Trào, 
tỉnh Tuyên 

Quang 

 
Số 421/60/28 Tổ 126 

khu phố 27, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Văn hóa, 

Hướng dẫn Du lịch 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ A 

 

 

Viên chức/Chuyên viên 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, 
Thương mại và 

Du lịch tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

03/11/2016 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Lê Hà (Hòa Thượng 

Thích Bửu Chánh) 

 

 

16/4/1961 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Phật 

 

Phường Tam 

Quan Bắc, tỉnh 
Gia Lai 

 

Khu phố Tân Cang, 

phường Phước Tân, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Triết học; Thạc 

sĩ Phật học; Tiến sĩ Phật 
học, Cử nhân Sử học, 

Cử nhân Ngữ văn 

 

 

Tiến sĩ, Thạc sĩ 

 

 

Trung cấp 

 

Đại học Đại 

cương Anh 
ngữ 

 

 

Tu sĩ 

 

Ban trị sự Giáo 

hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Nai 
nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Trần Thị Vũ Hậu 

 

 

 

07/6/1986 

 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Phường Hoài 
Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

 

Số 5, Lô E, Phan Đình 

Phùng, tổ 16, khu phố 
Hoa Lư, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 
Cử nhân Kinh tế ngành 

Kế toán 

 

 

 

Không 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh 

 

 

Người quản lý doanh 
nghiệp nhà nước/ Chủ tịch 

Hội đồng thành viên 

 

Tổng Công ty 

Công nghiệp 
thực phẩm Đồng 

Nai 

 

 

 

09/11/2012 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Nguyễn Thị Như Ý 

 

 

 

02/11/1973 

 

 

 

Nữ 

 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Phật 

 

 

 

Xã Đơn Dương, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

 
8/SH3, khu phố Tân 

Lại, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

 

Không 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND phường 

 

 

 

Phường Long 

Hưng 

 

 

 

18/9/2003 

 

 

Đại biểu 
Quốc hội 

Khóa XIV, 

XV 

 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

 



3 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Đơn vị bầu cử số 5, gồm các đơn vị: Phường Tân Triều và Phường Trảng Dài 

 

 

1 

 

 

Hoàng Thị Bích Hằng 

 

 

03/01/1971 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 
Xã Đức Minh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Số 382B Nguyễn Ái 

Quốc, phường Tam 
Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh, 
Thạc sĩ Nông nghiệp, 

Cử nhân Tiếng Anh 

 

 

Tiến sĩ, Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 
Cử nhân 

Tiếng Anh 

 

 

Cán bộ/ Chủ tịch 

 

Liên hiệp các 

Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh 

 

 

03/6/2003 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 
kỳ: 2004-2011, 

2011-2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Quốc Hân 

 

 

13/7/1971 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Đường An, 

thành phố Hải 
Phòng 

88 đường Phước 

Thiện, khu phố 24, 
phường Long Bình, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

Tiến sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B2 

 

 

Công chức/Viện trưởng 

 

 

Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh 

 

 

14/12/1999 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

3 

 

Bùi Khánh Hòa 

 

11/02/1979 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 
Xã Gia Lâm, 

tỉnh Ninh Bình 

Khu phố Tiến Thành 

2, phường Đồng Xoài, 
tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Cử nhân Quân sự 

 

Không 

 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

trình độ B 

Bộ đội/ Phó Chỉ huy 

trưởng 

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

 

02/9/2002 

 

Không 

 

Không 

 

 

 

4 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

 

 

09/6/1986 

 

 

Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 
Xã Yên Xuân, 

tỉnh Nghệ An 

 
Khu phố Phú Tân, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Luật hành chính, 

Cử nhân Luật kinh tế 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 
Công chức/ Phó Trưởng 

phòng Công chức, Viên 

chức 

 

 

Sở Nội vụ 

 

 

03/02/2016 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

5 

 

 

Trần Hoàng Nam 

 

 

13/8/1990 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Tân 

Triều, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 4, đường Dương 

Bạch Mai, khu phố 16, 
phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý công, 
Cử nhân Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

B1 

 

Công chức/ Phó Chánh 
Văn phòng 

 

Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy 

 

 

20/11/2012 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 
Đơn vị bầu cử số 6, gồm các đơn vị: Phường Hồ Nai và xã Bình Minh 

 

 
1 

 

 
Trần Thanh Hòa 

 

 
06/6/1972 

 

 
Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Phường Trần 
Phú, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 46 Hàm Nghi, khu 

phố Phú Trung 2, 

phường Bình Long, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

 
Thạc sĩ Luật 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

 
Công chức/ Giám đốc Sở 

 

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

 

 
04/8/2001 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 

2 

 

 

Lê Thị Thanh Loan 

 

 

20/10/1982 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Nam Thái 

Ninh, tỉnh Hưng 

Yên 

 

Khu phố Tân Bình, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý giáo 

dục, Cử nhân Sư phạm 

Vật lí 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Phó 

Chủ tịch UBMTTQVN 

tỉnh, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh 

 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

 

 

19/5/2010 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Phước 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

 

 

 
 

 

 

3 

 

 
 

 

 

Nguyễn Kim Phước 

 

 
 

 

 

02/4/1973 

 

 
 

 

 

Nam 

 

 
 

 

 

Việt 

Nam 

 

 
 

 

 

Kinh 

 

 
 

 

 

Không 

 

 
 

 

Phường Lái 
Thiêu, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

 
 

 

15/28B khu phố 3A, 
phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
 

 

 

12/12 

 

 
 

 

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, 
Cử nhân Tài chính - Kế 

toán, Cử nhân Luật 

 

 
 

 

 

Thạc sĩ 

 

 
 

 

 

Cao cấp 

 

 
 

 

 

Tiếng Anh 

TOEFL 527 

 

 
 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã 

 

 
 

 

 

Xã Bình Minh 

 

 
 

 

 

20/9/2001 

 

 
 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021 - 2026; đại 

biểu HĐND 
thành phố Biên 

Hòa nhiệm kỳ 

2016 - 2021 và 
nhiệm kỳ 2021 - 

2026, đại biểu 

HĐND xã Bình 
Minh nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

 

 

 
4 

 

 

 
Nguyễn Thị Soa 

 

 

 
18/8/1987 

 

 

 
Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 
Kinh 

 

 

 
Không 

 

 

Xã Yên Xuân, 

tỉnh Nghệ An 

 

 

Tổ 9B, ấp 12A, xã 
Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 
12/12 

 

 

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, 
Cử nhân Kế toán 

 

 

 
Thạc sĩ 

 

 

 
Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Cán bộ/Ủy viên Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy 

 

 

 
Xã Trảng Bom 

 

 

 
08/10/2015 

 

 

 
Không 

 

 

 
Không 

 

 
 

 

5 

 

 
Nguyễn Thụy Phương 
Trâm 

 
 

 

16/3/1983 

 
 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 
 

 

Kinh 

 

 

Công 
giáo 

 

 

Xã Yên Cường, 
tỉnh Ninh Bình 

 

 

Ấp Tân Bắc, xã Bình 
Minh, tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 
 

 

Cử nhân Kế toán 

 
 

 

Không 

 
 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 
Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng 

UBND&HĐND 

 
 

 

Xã Bình Minh 

 
 

 

05/11/2011 

 
 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

xã Bình Minh 

các nhiệm kỳ: 

2011-2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 



4 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 7, gồm các đơn vị: xã Bình An, xã Long Thành và xã An Phước 

 

 

1 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 

 

 

28/11/1978 

 

 

Nam 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 

267/34 đường Nguyễn 

Hoàng, khu phố Long 

Đức 1, phường Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 
Cử nhân Quản trị hành 

chính công 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Viên chức/ Phó Giám đốc 

 

Trung tâm Dịch 
vụ tổng hợp xã 

Long Thành 

 

 

05/6/2001 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
2 

 

 
Đặng Ngọc Dung 

 

 
07/6/1976 

 

 
Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Phường An Hội, 
tỉnh Vĩnh Long 

Số 73/29B, khu phố 

Trung Dũng, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 
12/12 

 

Thạc sĩ Luật, Cử nhân 
Luật, Cử nhân Kinh tế 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 
Công chức/ Trưởng phòng 

 

Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

 

 
22/12/2003 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 

3 

 

 

Dương Minh Dũng 

 

 

26/11/1970 

 

 

Nam 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Phước Hải, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Ấp Rạch Bảy, xã Đại 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Kinh tế, 
Cử nhân Xây dựng 

Đảng và Chính quyền 

nhà nước 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Cán bộ/Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Tỉnh ủy 

 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận Tỉnh 

ủy 

 

 

03/6/2003 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 
kỳ 2016 – 2021, 

2021 - 2026 

 

 

 

4 

 

 

Nguyễn Hữu Nguyên 

 

 

10/8/1980 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh Gia 
Lai 

 

500/A2 khu phố Nhị 

Hòa, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

Thạc sĩ Quản lý hành 
chính công, Cử nhân 

Kinh tế, Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Cử nhân 
Anh văn 

 

Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐND xã 

 

 

Xã Long Thành 

 

 

20/10/2003 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

 

 

 

5 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy 

 

 

03/01/1980 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã An Nhơn 
Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Căn hộ 7.10 tòa nhà 

Pegasus, 53-55 Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

Tiến sĩ Xây dựng Đảng 

và Chính quyền Nhà 

nước, Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế, Cử nhân Luật 

 

 

Tiến sĩ, Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

Linguaskill 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

Thường trực, Trưởng ban 

Công tác Công đoàn cơ 

quan UBMTTQVN tỉnh 

 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

 

 

24/12/2001 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

 

 
Đơn vị bầu cử số 8, gồm các đơn vị: xã Đại Phước và xã Nhơn Trạch 

 

 

 
1 

 

 

 
Trần Minh Hiền 

 

 

 
10/6/1995 

 

 

 
Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

 
Kinh 

 

 

 
Không 

 

 
Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
34D/40, tổ 40, khu phố 

8, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 
12/12 

 

 

 
Cử nhân Luật 

 

 

 
Không 

 

 

 
Sơ cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

 
Nhân viên 

 

Tổng Công ty 

Công nghiệp 

thực phẩm Đồng 
Nai 

 

 

 
Không 

 

 

 
Không 

 

 

 
Không 

 

 
 

 

2 

 
 

 

Mai Thị Nội 

 
 

 

21/4/1986 

 
 

 

Nữ 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 

Xã Thụy Anh, 

tỉnh Hưng Yên 

 

 

Số 05, tổ 20, khu phố 

6, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 
 

 

Cử nhân Luật 

 
 

 

Không 

 
 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ A 

 

 

Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng Đảng ủy 

 

 

Phường Long 

Hưng 

 
 

 

03/10/2008 

 
 

 

Không 

 
 

 

Không 

 

 
 

 

3 

 
 

 

Nguyễn Thế Phong 

 
 

 

30/7/1975 

 
 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 
Xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

 
đường Hà Huy Giáp, 

tổ 5, ấp Văn Hải, xã 

Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 

 
Kiến trúc sư, Cử nhân 

Kinh tế chính trị 

 
 

 

Không 

 
 

 

Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ C 

 

 
Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

 
 

 

Xã Đại Phước 

 
 

 

17/3/2006 

 
 

 

Không 

 
Đại biểu HĐND 

xã Đại Phước 

nhiệm kỳ 2021 - 
2026 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Từ Nam Thành 

 

 

 

07/8/1971 

 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Thiên Nhẫn, 

tỉnh Nghệ An 

 

169 đường Trương 

Định, khu phố 17, 
phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐND xã 

 

 

 

Xã Nhơn Trạch 

 

 

 

10/11/1997 

 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

xã Nhơn Trạch 
nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Vũ Mạnh Tiến 

 

 

 

04/01/1973 

 

 

 

Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 
Xã Liên Minh, 
tỉnh Ninh Bình 

 

 

Tổ 5, khu phố Phú 

Mỹ, phường Bình 
Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Kinh tế 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

 

Cán bộ/ Phó Trưởng ban 

 

 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

 

 

15/3/1997 

 

 

 

Không 

 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

 



5 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 9, gồm các đơn vị: xã Phước An, xã Phước Thái và xã Long Phước 

 

 
1 

 

 
Nguyễn Trúc Mai Anh 

 

 
10/5/1987 

 

 
Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

Công 

giáo 

 

Xã Xuân Giang, 

tỉnh Ninh Bình 

 
77/13D tổ 25, khu phố 

34, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 
Thạc sĩ Khoa học máy 

tính, Cử nhân Tiếng 

Anh 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Sơ cấp 

 

Cử nhân 

Tiếng Anh 

 

 
Viên chức/ Giảng viên 

 

Trường Đại học 

Đồng Nai 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

2 

 

Trần Hùng Cường 

 

20/12/2000 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng 
Nai 

Số 324/6/1 tổ 131, khu 

phố 28, phường Tam 
Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin 

 

Không 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/Chuyên viên 

phòng Chuyển đổi số 

 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 

Không 

 

Không 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Lê Nữ Thùy Dương 

 

 

09/12/1976 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Vĩ Dạ, 
Thành phố Huế 

Số 20 đường 69A, 
phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh; Cử nhân Quản trị 
kinh doanh 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Sơ cấp 

 

Anh trình độ 

IELTS 6.5 

Doanh nhân; Chức vụ: 
Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm Tổng Giám 

đốc 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Kinh 

doanh Golf Long 

Thành 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

4 

 

 

Võ Tấn Đức 

 

 

25/02/1970 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Long Phước, 
tỉnh Đồng Nai 

 

171 Lý Thái Tổ, xã 
Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý xây 
dựng 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ C 

 

Cán bộ/ Phó Bí thư Tỉnh 
ủy 

 

Tỉnh ủy Đồng 

Nai 

 

 

18/10/1995 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
5 

 

 
Đào Thị Triển 

 

 
20/6/1982 

 

 
Nữ 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Hòa Mỹ, 

tỉnh Đắk Lắk 

 

Khu phố Tân Đồng 2, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Luật 

 

 
Không 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh 

 

 
24/9/2010 

 

 
Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

 

  
Đơn vị bầu cử số 10, gồm các đơn vị: xã Trảng Bom, xã An Viễn và xã Hưng Thịnh 

 

 

 

1 

 

 

Thạch Thị Thùy 

Dương 

 

 

 

30/3/1991 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Khơ-me 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Phú Giáo, 

thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

Số 03, Phan Văn Trị, 

khu phố Thanh Bình, 
phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Sư phạm Tâm 

lý giáo dục 

 

 

 

Không 

 

 

 

Cao cấp 

 

Cử nhân 

Tiếng Anh; 
nói được 

tiếng Khơ- 

me 

 

 

Công chức/ Phó Trưởng 

ban Công tác Đoàn Thanh 
thiếu nhi 

 

 

Tỉnh Đoàn Đồng 

Nai 

 

 

 

10/7/2014 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Thái Thị Đức 

 

 

 

30/3/1972 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Hưng 
Nguyên, tỉnh 

Nghệ An 

 

 

Tổ 18, khu phố Cẩm 
Tân, phường Hàng 

Gòn, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

10/10 

 

 

Cử nhân Giáo dục Tiểu 
học 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

 

Viên chức/ Giáo viên 

 

Trường Tiểu học 
Trưng Vương, 

phường Hàng 

Gòn 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Trịnh Thị Hòa 

 

 

 

18/10/1980 

 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Yên Định, 
tỉnh Thanh Hóa 

 

 

Khu phố Tân Đồng 2, 

phường Bình Phước, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 
Cử nhân Luật kinh tế - 

Quốc tế 

 

 

 

Không 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ C 

 

 

 

Công chức/ Phó Giám đốc 

 

 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

 

 

 

09/02/2009 

 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh các nhiệm 

kỳ 2011-2016, 

2016-2021 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Kim Mai 

 

 

 

02/9/1977 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Phường Tân 
Uyên, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

A108, đường N, tổ 2, 
khu phố Vinh Thạnh, 

phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử, 
Kỹ sư Điện - Điện tử 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ C 

 

 

 

Cán bộ/ Trưởng ban 

 

 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh 

 

 

 

06/02/2006 

 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh các nhiệm 

kỳ: 2011-2016, 

2016-2021, 

2021-2026 

 

 
 

 

5 

 
 

 

Đặng Doãn Thành 

 
 

 

18/12/1978 

 
 

 

Nam 

 

 

Việt 
Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 

Xã Trung Lộc, 
tỉnh Nghệ An 

 

 

Ấp Việt Kiều, xã Xuân 
Lộc, tỉnh Nghệ An 

 
 

 

12/12 

 

 
Đại học Cảnh sát nhân 

dân chuyên ngành trinh 

sát cảnh sát 

 
 

 

Không 

 
 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã 

 
 

 

Xã Trảng Bom 

 
 

 

28/12/2002 

 
 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

xã Trảng Bom 
nhiệm kỳ 2021- 

2026 

 



6 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 11, gồm các đơn vị: xã Bàu Hàm và xã Dầu Giây 

 

 
1 

 

 
Nguyễn Tuấn Anh 

 

 
07/10/1977 

 

 
Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình 

 

Số 40E/2, khu phố 1, 

phường Tân Triều, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý đất đai, 

Đại học chuyên ngành 
Quản lý đất đai 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B2 

 

Công chức/Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 
đốc Sở 

 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

 

 
07/01/2005 

 

 
Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

 

 

 
2 

 

 
Thái Bảo 

 

 
27/6/1974 

 

 
Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

 
Xã Đại Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 
Đường F1, khu dân cư 

số 3, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

Thạc sĩ Chính trị học 

chuyên ngành xây dựng 

Đảng, Cử nhân Công tác 
tư tưởng, Cử nhân Khoa 

học lịch sử 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Cán bộ/ Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Trưởng Ban Tổ chức, 

Bí thư Đảng ủy các cơ 
quan Đảng tỉnh Đồng Nai 

 

 
Tỉnh ủy Đồng 

Nai 

 

 
25/7/1998 

 

 
Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, 
2021-2026 

 

 

 

3 

 

 

Huỳnh Việt Cường 

 

 

20/8/1968 

 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Ngũ 

Hành Sơn, 
thành phố Đà 

Nẵng 

 

Chung cư 100/33 Hà 

Huy Giáp, phường 
Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

12/12 

 

 

Tiến sĩ Kinh tế 

 

 

Tiến sĩ 

 

 

Cao cấp 

 
Tiến sĩ kinh 

tế - Tiếng 

Nga 

 

 
Cán bộ/ Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách 

 

 
Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

 

28/6/2007 

 

 

Không 

 
Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

 

4 

 

Huỳnh Nguyễn Loan 

Minh 

 

 

02/01/1988 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

 

Đường Lý Thái Tổ, tổ 

3, ấp Phước Lý, xã Đại 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Cử nhân Hành chính 

công 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

 

Xã Đại Phước 

 

 

02/11/2011 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

5 

 

 

Nguyễn Bùi Lệ Thùy 

 

 

20/9/1988 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Xã Đề Gi, tỉnh 

Gia Lai 

 

 

Ấp Tân Bảo, xã Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Kế toán, Cử 

nhân Luật 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 
Thường trực 

UBMTTQVN xã, Bí thư 

Đoàn thanh niên xã 

 

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 

Nam xã Cẩm Mỹ 

 

 

03/4/2014 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
xã Cẩm Mỹ 

nhiệm kỳ 2021- 

2026 

 

  

Đơn vị bầu cử số 12, gồm các đơn vị: xã Gia Kiệm và xã Thống Nhất 

 

 

1 

 

 

Nguyễn Thái Linh 

 

 

08/4/1996 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Xã Thái Ninh, 

tỉnh Hưng Yên 

 

C5, tổ 9, khu phố 15, 

phường Tam Hiệp, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

 

 

Công chức/ Thư ký Tòa 

án 

 

 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Đào Loan 

 

 

10/01/1988 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Xã Lập Thạch, 

tỉnh Phú Thọ 

 

Đường Trường Chinh, 

tổ 26B, ấp Phước Hải, 

xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

 

 

Xã Long Thành 

 

 

04/11/2013 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

xã Long Thành 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thoa 

 

 

 

28/6/1980 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Phường Tây 

Nam, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

 

C37 khu phố Bình 

Thiền, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

 

Thạc sĩ Kinh tế 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Cử nhân 

Anh văn 

 

 

Công chức/ Phó trưởng 

phòng 

 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

 

 

29/3/2004 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

 
4 

 

 

 
Nguyễn Văn Tiến 

 

 

 
16/9/1979 

 

 

 
Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 
Kinh 

 

 

 
Không 

 

 

Xã Nghĩa Lâm, 
tỉnh Ninh Bình 

 

63C đường N10, khu 

dân cư Bửu Long, 

phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

 
12/12 

 

 

Thạc sĩ Luật, Đại học 

An ninh nhân dân 

 

 

 
Thạc sĩ 

 

 

 
Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

 

 
Cán bộ/ Phó Chủ nhiệm 

 

 

Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy 

 

 

 
10/12/2002 

 

 

 
Không 

 

 

 
Không 

 

 

 

5 

 

 

Đặng Anh Tuấn 

 

 

19/11/1981 

 

 

Nam 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Tiên Lữ, 
tỉnh Phú Thọ 

 

Số 9 Lê Quý Đôn, 

phường Tam Hiệp, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Tiến sĩ Luật, Cử nhân 
Anh văn 

 

 

Tiến sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Cử nhân 
Tiếng Anh 

 

Viên chức/ Phó Hiệu 
trưởng 

 

Trường Đại học 
Đồng Nai 

 

 

06/9/2006 

 

 

Không 

 

 

Không 

 



7 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 13, gồm các đơn vị: xã Xuân Đường, xã Xuân Quế, xã Cẩm Mỹ và Phường Hàng Gòn 

 

 
1 

 

 
Lê Thị Thảo Hiền 

 

 
25/11/1990 

 

 
Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Phường Bình 
Định, tỉnh Gia 

Lai 

 

Số nhà 22, khu phố 

Xuân Tân, phường 

Hàng Gòn, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Kinh tế - Luật 

 

 
Không 

 

 
Trung cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Cán bộ/ Bí thư Đoàn 

thanh niên 

 

 
Phường Hàng 

Gòn 

 

 
05/7/2013 

 

 
Không 

Đại biểu HĐND 

phường Hàng 

Gòn các nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

 

 

2 

 

 

Ka' Hòa 

 

 

20/5/1990 

 

 

Nữ 

 
Việt 
Nam 

 

 

Cơ Ho 

 

 

Không 

 
Xã Phú Lâm, 
tỉnh Đồng Nai 

 

Tổ 04, khu phố 01, 
phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Cử nhân Luật, Cử nhân 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Công chức/Chuyên viên 

 
Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

 

 

07/12/2020 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
3 

 

 
Nguyễn Thị Hoàng 

 

 
16/4/1972 

 

 
Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

 

Số 45A, khu phố Tân 

Bửu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

Tiến sĩ Khoa học cây 

trồng 

 

 
Tiến sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

 
Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

 

 
UBND tỉnh 

 

 
01/9/2003 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Đỗ Khôi Nguyên 

 

 

 

01/01/1980 

 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Kiều Phú, 

thành phố Hà 

Nội 

 

 

Số A36, tổ 14, khu 

phố 11, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Kinh tế, Cử 

nhân kinh tế 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 

 

 

Đảng ủy xã Cẩm 

Mỹ 

 

 

 

11/6/2007 

 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026, 

Đại biểu HĐND 

xã Cẩm Mỹ 
nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 

 

 

5 

 

 

Nông Thanh Tuấn 

 

 

20/6/1975 

 

 

Nam 

 
Việt 
Nam 

 

 

Tày 

 

 

Không 

 

Xã Kép, tỉnh 
Bắc Ninh 

 

Khu phố Bình Thành, 
phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

Thạc sĩ Khoa học An 

ninh và Trật tự xã hội, 
Cử nhân Cảnh sát điều 

tra 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND phường 

 
Phường Hàng 

Gòn 

 

 

05/4/2002 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

  

Đơn vị bầu cử số 14, gồm các đơn vị: Phường Long Khánh, Phường Xuân Lập, Phường Bình Lộc và Phường Bảo Vinh 

 

 

1 

 

 
Trương Thị Hương 
Bình 

 

 

21/9/1981 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế 

 

Đường N11, khu phố 

Bình Thành, phường 
Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Kinh tế 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

Công chức/Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 

đốc Sở 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

13/12/2010 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thái Hà 

 

 

29/10/1987 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Xã Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

Chung cư Phúc Đạt, số 

159 Quốc lộ 1K, 

phường Đông Hòa, 

thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý hành 

chính công, Cử nhân 

Chính trị, Cử nhân Vật 

lý điện tử 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ C1 

 

 

Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng 

 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

 

12/12/2005 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Đặng Minh Nguyệt 

 

 

 
23/3/1977 

 

 

 
Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

 
Kinh 

 

 

 
Không 

 

 

Phường Tân 
Triều, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

E1 khu dân cư Quang 
Vinh, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 
12/12 

 

 

 
Thạc sĩ Xây dựng Đảng 

 

 

 
Thạc sĩ 

 

 

 
Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ C 

 

Cán bộ/Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐND phường 

 

 
Phường Long 

Khánh 

 

 

 
08/8/2002 

 

 

 
Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, 
2021 - 2026 và 

Đại biểu HĐND 

phường nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 

 

 

 

4 

 

 

Vũ Thị Thảo 

 

 

26/3/1989 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

Công 

giáo 

 

Xã Xuân Lãng, 

tỉnh Phú Thọ 

Số 252 Tôn Đức 

Thắng, tổ 12, ấp Vĩnh 

An 1, xã Trị An, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

12/12 

 
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế Tài nguyên và 

Môi trường 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 
Công chức/Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

 

 

UBND xã Trị An 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
5 

 

 
Trần Quang Thắng 

 

 
08/7/1991 

 

 
Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Xã Nguyễn 

Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

 

Ấp 6, xã Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Hành chính 

 

 
Không 

 

 
Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Công chức/ Trưởng phòng 

 

 
Xã Xuân Lộc 

 

 
11/4/2016 

 

 
Không 

 

 
Không 

 



8 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 15, gồm các đơn vị: xã Xuân Đông, xã Sông Ray, xã Xuân Phú và xã Xuân Định 

 

 

1 

 

 

Lê Ánh Hồng 

 

 

27/3/1983 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 
Xã Sơn Tiến, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Số 23 đường Trần Văn 

Thi, khu phố 7, 

phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Công 

nghệ thông tin 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng Đảng ủy 

 

 
Phường Long 

Khánh 

 

 

03/11/2011 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
2 

 

 
Nguyễn Thị Hương 

 

 
02/7/1985 

 

 
Nữ 

 

Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Phong Nha, 
tỉnh Quảng Trị 

Đường Tân Tiến - 

Tam Hiệp, tổ 17, ấp 

Tân Tiến, xã Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

Cử nhân Khoa học Lịch 
sử 

 

 
Không 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

Công chức/ Chánh Văn 
phòng Đảng ủy 

 

 
Xã Xuân Phú 

 

 
03/6/2013 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 
3 

 

 
Nguyễn Ngọc Lương 

 

 
20/12/1974 

 

 
Nam 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Xã Trường 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đường Hồ Xuân 

Hương, khu phố Phú 

Mỹ, phường Bình 
Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Luật 

 

 
Không 

 

 
Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

 

 
Cán bộ/ Phó Trưởng ban 

 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

 
20/02/2009 

 

 
Không 

 
Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

 
4 

 

 
Lại Thế Thông 

 

 
14/10/1977 

 

 
Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

 
Xã Giao Thủy, 

tỉnh Ninh Bình 

Số 05 Khu tập thể Ủy 

ban Kế hoạch, tổ 3, 

khu phố Hoa Lư, 
phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 
Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ 

Kinh tế, Cử nhân Luật, 

Cử nhân Hải quan 

 

 
Tiến sĩ, Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B2 

 

 
Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 

 

 
Xã Xuân Phú 

 

 
10/11/2004 

 

 
Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Nai 

các nhiệm kỳ 
2016 – 2021, 

2021 - 2026 

 

 

 

5 

 

 

Bùi Thị Yến 

 

 

05/11/1977 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Nguyễn 

Đại Năng, thành 
phố Hải Phòng 

116 đường N10 khu 

phố Tân Lại, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

12/12 

Cử nhân Tài chính kế 

toán, Cử nhân Chính trị 

chuyên ngành Văn hóa 

Tư tưởng 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/ Phó Trưởng 

Ban Thường trực, Tỉnh ủy 
viên 

 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

 

 

07/11/2005 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

  

Đơn vị bầu cử số 16, gồm các đơn vị: xã Xuân Hòa và xã Xuân Lộc 

 

 

1 

 

 

Hồ Văn Hà 

 

 

18/9/1976 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Thiện Tín, 

tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

139 đường Quang 

Trung, phường Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh, Kỹ sư Xây dựng 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

 

 

UBND tỉnh 

 

 

28/8/2001 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

 

 

2 

 

 
Nguyễn Thị Tuyết 
Thanh 

 

 

01/01/1974 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Quế Sơn 
Trung, thành 

phố Đà Nẵng 

 

Tổ 26, khu phố Chánh 
Nghĩa 3, phường Thủ 

Dầu Một, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Luật, Cử nhân 
Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ C 

 

 

Công chức/Chánh án 

 

 
Tòa án nhân dân 

tỉnh 

 

 

28/12/1996 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình 

Dương (cũ) 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Nguyễn Thị Cát Tiên 

 

 

 

01/01/1973 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Triệu Bình, 
tỉnh Quảng Trị 

 

 

Ấp Bưng Cần, xã 
Xuân Định, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Kinh tế, Cử 
nhân Luật, Cử nhân Xây 

dựng Đảng và Chính 

quyền 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã 

 

 

 

Xã Xuân Lộc 

 

 

 

19/10/1997 

 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh các nhiệm 

kỳ 2016 – 2021, 

2021 - 2026 

 

 
 

 

4 

 
 

 

Nguyễn Trung Tín 

 
 

 

27/01/1988 

 
 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 

 
Công 

giáo 

 

 
Phường Vân 

Hà, tỉnh Bắc 

Ninh 

 

P411 Chung cư A2, 

khu phố Cây Chàm, 

phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 
 

 

Cử nhân Luật 

 
 

 

Không 

 
 

 

Sơ cấp 

 
 

 

Không 

 
 

 

Luật gia, Luật sư 

 
 

 

Hội Luật gia tỉnh 

 
 

 

Không 

 
 

 

Không 

 
 

 

Không 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Lê Quang Việt 

 

 

 

15/5/1992 

 

 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị 

 

 

Ấp Trung Sơn, xã 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

 

Kỹ sư Môi trường 

 

 

 

Không 

 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/ Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam 

 

 

 

Xã Xuân Lộc 

 

 

 

03/12/2015 

 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

xã Xuân Lộc 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 



9 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 17, gồm các đơn vị: xã Xuân Thành, xã Xuân Bắc, xã La Ngà, xã Định Quán 

 
 

 

1 

 
 

 

Nguyễn Cao Cường 

 
 

 

24/11/1981 

 
 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 
Xã Hải Châu, 

tỉnh Nghệ An 

 

 
Khu phố Bình Hóa, 

Phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 

Tiến sĩ, Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước; Cử 
nhân Quản lý văn hóa, 

Cử nhân ngôn ngữ Anh 

 
 

 

Tiến sĩ, Thạc sĩ 

 
 

 

Cao cấp 

 

 
Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

 

 
Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

 
 

 

Xã Định Quán 

 
 

 

14/7/2001 

 
 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 và 
Đại biểu HĐND 

xã Định Quán 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

 

 

 
2 

 

 
Nguyễn Hữu Định 

 

 
24/5/1977 

 

 
Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Phường Tân 

Khánh, thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

 
Số E20 Cư xã Tỉnh ủy, 

tổ 15, khu phố Quyết 

Thắng, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

Thạc sĩ Quản lý hành 

chính công, Cử nhân 

Chính trị, Cử nhân Quản 

trị kinh doanh, Cao đẳng 
Tin học 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/ Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc Sở 

 

 
Sở Nội vụ 

 

 
08/8/2002 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 
3 

 

 
Nguyễn Thị Hương 

 

 
20/8/1984 

 

 
Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Xã Hoằng Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Chung cư A6-A7, 

phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 
Thạc sĩ Luật Dân sự và 

Tố tụng dân sự, Cử nhân 

Khoa học Ngữ văn 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 
Tiếng Anh 

trình độ B1 

 
Công chức/ Trưởng phòng 

Dân nguyện và Thông tin 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh 

 

 
05/9/2016 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 

4 

 

 

Nguyễn Trọng Lân 

 

 

12/10/1983 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Quang 

Đồng, tỉnh 
Nghệ An 

 

Số 09 đường Lương 

Văn Can, phường 

Bình Phước, tỉnh 
Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Hành chính 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng 

 

 

Thanh tra tỉnh 

 

 

18/5/2015 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

5 

 

K' Mỹ 

 

01/01/1976 

 

Nam 

 
Việt 
Nam 

 
Châu 
Mạ 

 

Công 

giáo 

 

Xã Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

Số 116, tổ 3, ấp Hiệp 

Nghĩa, xã Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Không 

 

Không 

 

Sơ cấp 

 

Không 

 

Bí thư kiêm Trưởng ấp 

Hiệp Nghĩa 

 

Ấp Hiệp Nghĩa, 

xã Định Quán 

 

03/02/2016 

 

Không 

 

Không 

 

  

Đơn vị bầu cử số 18, gồm các đơn vị: xã Tân An, xã Phú Lý và xã Trị An 

 

 

1 

 

 

Mai Thị Thùy Dung 

 

 

01/6/1996 

 

 

Nữ 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Nga Thắng, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
Khu phố Tiến Thành 

5, phường Đồng Xoài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Cử nhân Quản trị nhân 
lực 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 
Tiếng Anh 

trình độ 

TOEIC 535 

 

 

Trưởng phòng Nhân sự 

 
Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Trường 

Tươi 

 

 

03/3/2021 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
2 

 

 
Nguyễn Thị Hồng 

 

 
05/3/1982 

 

 
Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Quảng Yên, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Tổ 1, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

Thạc sĩ Tài chính, Cử 

nhân Kế toán 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/ Phó trưởng 

phòng 

 

Thuế tỉnh Đồng 

Nai 

 

 
04/10/2010 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
 

 

3 

 
 

 

Nguyễn Kim Long 

 
 

 

01/01/1977 

 
 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 
Phường Tân 

Khánh, thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

 

 
C12, tổ 11D, khu phố 

2, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 
Thạc sĩ Kinh tế, Cử 

nhân Tài chính Nhà 

nước, Cử nhân Kinh tế 
chính trị 

 
 

 

Thạc sĩ 

 
 

 

Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ C 

 
 

 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

 
 

 

UBND tỉnh 

 
 

 

23/8/2008 

 
 

 

Không 

 

 
Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Phạm Thành Nam 

 

 

 

19/5/1989 

 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình 

 

Số 05, đường Nguyễn 
Lương Bằng, phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

 

Cử nhân Kinh tế 

 

 

 

Không 

 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Tập đoàn 
Trường Tươi 

 

 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Trường 
Tươi 

 

 

 

07/4/2016 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tú 

 

 

 

25/9/1983 

 

 

 

Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Phường Tam 

Long, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

I 2/5 tổ 10, khu phố 

Phi Trường, phường 
Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà 

nước, Cử nhân Hành 

chính, Cử nhân Tiếng 
Anh 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Cử nhân 

Tiếng Anh 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 

 

 

 

Xã Trị An 

 

 

 

05/3/2009 

 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 và 

Đại biểu HĐND 
xã Trị An nhiệm 

kỳ 2021-2026 

 



10 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Đơn vị bầu cử số 19, gồm các đơn vị: xã Thanh Sơn, xã Tà Lài, xã Nam Cát Tiên và xã Đak Lua 

 

 
1 

 

 
Nguyễn Minh Kiên 

 

 
07/7/1987 

 

 
Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Xã Xuân Phú, 

thành phố Đà 

Nẵng 

 
Số 27 Lê Lợi, khu phố 

1, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

 
Thạc sĩ Quản lý công 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Cán bộ/Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn, 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBMTTQVN tỉnh; Bí 

thư Tỉnh Đoàn 

 

 
Tỉnh Đoàn Đồng 

Nai 

 

 
04/4/2011 

 

 
Không 

Đại biểu HĐND 

thành phố Long 

Khánh tỉnh 
Đồng Nai, 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

2 

 

 

Trương Hồng Kỳ 

 

 

20/4/1986 

 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

Mường 

 

 

Không 

 

 
Xã Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa 

 
Tổ 29, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Trung 

trình độ B; 

nói được 

tiếng Mường 

 

 
Luật sư/ Phó Chánh Văn 

phòng 

 

 
Đoàn Luật sư 

tỉnh 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Thạch Lực 

 

 

04/4/1977 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Khơ - 

me 

 

 

Không 

 

Phường Bình 

Phước, tỉnh 
Đồng Nai 

 

Tổ 1, khu phố Phước 

Bình, phường Bình 
Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Cử nhân Xã hội học, Cử 

nhân Hành chính 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/ Phó trưởng 

phòng 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

 

10/5/2006 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

4 

 

 

Nguyễn Văn Tới 

 

 

02/02/1969 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Vu Gia, 
thành phố Đà 

Nẵng 

 

B39 tổ A42, khu phố 
4, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Đại học Chỉ huy tham 

mưu Quân sự huyện 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/Chuyên viên 
Ban Công tác Cựu Chiến 

binh 

 

 

Hội Cựu chiến 

binh tỉnh 

 

 

09/4/1988 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

5 

 

Trương Thị Kim 

Trang 

 

 

23/8/1982 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Long Điền, 
tỉnh An Giang 

 

Ấp Phú Lộc 14, xã 
Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, 
Cử nhân Kế toán 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN xã, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
xã 

 

UBMTTQVN xã 

Tân Phú 

 

 

03/3/2006 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

  

Đơn vị bầu cử số 20, gồm các đơn vị: xã Phú Hòa, xã Phú Vinh, xã Tân Phú và xã Phú Lâm 

 

 

1 

 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

 

 

09/01/1985 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã An Thành, 

thành phố Hải 
Phòng 

 

Ấp Phú Ngọc 7, xã 

Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

UBMTTQ xã; Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

 

 

Xã Định Quán 

 

 

05/7/2012 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

xã Định Quán 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

2 

 

 

Đỗ Thị Hồng Hạnh 

 

 

08/02/1991 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Phượng 
Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

124 Trần Hưng Đạo, 

khu phố Phú Thanh, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Kinh tế, Cử 
nhân Tài chính - Ngân 

hàng 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

 

22/02/2024 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Nguyễn Thị Oanh 

 

 

20/01/1973 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Đông Bắc 

Quan, tỉnh 
Hưng Yên 

Số nhà 90/14 Đặng 

Văn Trơn, Cư xá Ngân 
hàng, khu phố Nhị 

Hòa, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật, Cử nhân 

Tôn giáo 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

 

Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng 

 

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

 

23/6/2002 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

4 

 

 

Trần Minh Tấn 

 

 

19/3/1974 

 

 

Nam 

 

 

Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Tân 

Uyên, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

RSH 03-23 đường số 
3, khu phố Phước Hội, 

phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Luật, Cử nhân 
Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Trung cấp 

 

 

Cử nhân 
Tiếng Anh 

 

 

Luật sư/ Thành viên Hội 
đồng Quản trị 

 

Công ty Cổ phần 

đầu tư hạ tầng 

Donacoop 

 

 

31/8/2011 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 
 

 

5 

 
 

 

Trần Quang Tú 

 
 

 

07/4/1976 

 
 

 

Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 
Xã Quang 

Thiện, tỉnh Ninh 

Bình 

 

 

Ấp 114, xã Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 

 
Thạc sĩ Giáo dục lý luận 

chính trị, Cử nhân Luật, 

Cử nhân Triết học 

 
 

 

Thạc sĩ 

 
 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã 

 
 

 

Xã Tân Phú 

 
 

 

17/11/2001 

 
 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021–2026 và 

Đại biểu HĐND 

xã Tân Phú 

nhiệm kỳ 2021- 

2026 

 



11 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 21, gồm các đơn vị: xã Lộc Ninh, xã Lộc Quang, xã Lộc Tấn, xã Lộc Thạnh, xã Tân Tiến và xã Lộc Hưng 

 

 
1 

 

 
Nguyễn Anh Đức 

 

 
02/12/1976 

 

 
Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

 
Xã An Hữu, 

tỉnh Đồng Tháp 

 

Số 196 đường số 8, 

phường Tân Thuận, 

thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Quân sự 

 

 
Không 

 

 
Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

 

Bộ đội/ Phó Chỉ huy 

trưởng kiêm Chỉ huy 

trưởng BCH Bộ đội Biên 
phòng tỉnh 

 

 
Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

 

 
17/4/1999 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
 

 

2 

 
 

 

Nguyễn Gia Hòa 

 
 

 

27/12/1976 

 
 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 

Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà 

Nội 

 

 

Thôn Ninh Thịnh, xã 
Lộc Ninh, tỉnh Đồng 

Nai 

 
 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật, Cử nhân 
Chính trị chuyên ngành 

Tổ chức 

 
 

 

Không 

 
 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã 

 
 

 

Xã Lộc Ninh 

 
 

 

10/3/1995 

 
 

 

Không 

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2011-2016, Đại 

biểu HĐND xã 
Lộc Ninh nhiệm 

kỳ 2021-2026 

 

 

 
3 

 

 
Lê Trường Sơn 

 

 
27/11/1976 

 

 
Nam 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Xã Châu Thành, 
tỉnh Đồng Tháp 

 

Tổ 3, Khu phố Phước 

Thiện, phường Bình 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 
Cử nhân Kinh tế, Cử 

nhân Chính trị 

 

 
Không 

 

 
Cao cấp 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

 

 
UBND tỉnh 

 

 
15/3/2004 

 

 
Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Nai 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 
4 

 

 
Phạm Thành Vinh 

 

 
13/10/1986 

 

 
Nam 

 
Việt 
Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

Số 110 đường Bùi Văn 

Hòa, khu phố Tân 

Bình, phường Tân 
Triều 

 

 
12/12 

 

 
Cử nhân Lịch sử Đảng 

 

 
Không 

 

 
Trung cấp 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/ Phó Trưởng 

ban Ban Công tác xã hội, 

Hội Quần chúng 

 
UBMTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

 
05/11/2012 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 

 
5 

 

 
H Tha A Yùn 

 

 
30/9/1990 

 

 
Nữ 

 
Việt 
Nam 

 

 
Ê Đê 

 

 
Tin lành 

 

Phường Buôn 

Hồ, tỉnh Đăk 
Lắk 

 

Khu phố Tân Phú, 

phường Tân Triều, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 
11/12 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
Sơ cấp 

 

 
Không 

 
Công nhân/ Chuyền 

trưởng 

 

Công ty TNHH 

Chang shin Việt 
Nam 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
 

Đơn vị bầu cử số 22, gồm các đơn vị: Đak Nhau, xã Bom Bo, xã Thọ Sơn, xã Bù Đăng và xã Phước Sơn 

 

 

1 

 

 

Đàm Thị Hà 

 

 

16/10/1989 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 

Xã Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Trị 

 

Ấp Thanh Bình, xã 

Thiện Hưng, tỉnh 
Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Viên chức/Chuyên viên 

 

 
Trung tâm Chính 
trị Thiện Hưng 

 

 

27/10/2014 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

 

 

02/9/1988 

 

 

Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 
Xã Lam Thành, 

tỉnh Nghệ An 

 

Thôn Bình Tiến 1, xã 

Đa Kia, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/Chuyên viên 

 
UBND xã Đa 

Kia 

 

 

20/10/2023 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Nguyễn Minh Hợi 

 

 

30/4/1972 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Thường Tín, 
thành phố Hà 

Nội 

03 Nguyễn Văn Linh, 

khu phố Phú Tân, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Hành chính 

công, Cử nhân Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Cán bộ/Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng ban Ban Nội 

chính Tỉnh ủy 

 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

 

 

10/4/1996 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 

kỳ 2016-2021, 

2021 - 2026 

 

 

 

 
4 

 

 

 
Vũ Lương 

 

 

 
26/5/1975 

 

 

 
Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

 
Kinh 

 

 

 
Không 

 

 
Xã Thụy Anh, 

tỉnh Hưng Yên 

 

 

Khu phố Phú Tân, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 
12/12 

 

 
Thạc sĩ Luật, Cử nhân 

Chính trị 

 

 

 
Thạc sĩ 

 

 

 
Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh 

 

 

 
Xã Bù Đăng 

 

 

 
07/11/2003 

 

 

 
Không 

 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 
 

 

5 

 
 

 

Nguyễn Văn Nguyện 

 
 

 

06/02/1984 

 
 

 

Nam 

 

 

Việt 
Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 

Phường Vị Khê, 
tỉnh Ninh Bình 

 

 
Tổ 5, khu phố Phú 

Thanh, phường Bình 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 
 

 

Cử nhân Luật 

 
 

 

Không 

 
 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Công chức/ Phó Chánh 
Văn phòng 

 
Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh 

 
 

 

30/3/2011 

 
 

 

Không 

 
 

 

Không 

 



12 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 23, gồm các đơn vị: xã Đa Kia, xã Hưng Phước, xã Phú Nghĩa, xã Đăk ơ, xã Bù Gia Mập và xã Thiện Hưng 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 

Điểu Điều 

 
 

 

 

01/10/1973 

 
 

 

 

Nam 

 
 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

 

S'tiêng 

 
 

 

 

Không 

 
 

 

Phường Phước 

Long, tỉnh Đồng 

Nai 

 
 

 

Khu phố Long Giang, 

phường Phước Bình, 

tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

 

12/12 

 
 

 

 

Thạc sĩ văn hóa học 

 
 

 

 

Thạc sĩ 

 
 

 

 

Cao cấp 

 
 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B1 

 
 

 

 

Cán bộ/ Trưởng ban 

 
 

 

 
Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 
 

 

 

18/12/2003 

 
 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Phước 

các nhiệm kỳ 
2004-2011, 
2011-2016, 

2016 – 2021 và 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Nai 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 
 

 

2 

 
 

 

Đặng Hà Giang 

 
 

 

06/9/1975 

 
 

 

Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 
 

 

Kinh 

 
 

 

Không 

 

 
Xã Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 

 

 
Khu phố Phú Tân, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

12/12 

 

 
Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân 

lý luận Chính trị 

 
 

 

Tiến sĩ 

 
 

 

Cử nhân 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ C 

 

 
Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

 
 

 

Xã Thiện Hưng 

 
 

 

10/8/2000 

 
 

 

Không 

 
Đại biểu HĐND 

xã Thiện Hưng 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Lý Trọng Nhân 

 

 

 

17/9/1976 

 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Khơ - 

me 

 

 

 

Không 

 

 

Phường An 

Bình, thành phố 
Cần Thơ 

 

 

Khu phố Tiến Thành 

5, phường Đồng Xoài, 
tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Chính trị học, 

Cử nhân Sư phạm Ngữ 
văn, Cử nhân Luật 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

 

 

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐND xã 

 

 

Đảng ủy xã Đa 

Kia 

 

 

 

29/3/2006 

 

 

 

Không 

 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

 

4 

 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 

 

24/01/1989 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

Xã Bình An, 

tỉnh Gia Lai 

E5, khu phố Tân Lại, 

phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

Thạc sĩ Quy hoạch và 

đô thị, Kiến trúc sư Quy 
hoạch và đô thị 

 

Thạc sĩ 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

Sở Xây dựng 

 

05/11/2021 

 

Không 

 

Không 

 

 

 

5 

 

Trương Thị Trúc 
Phương 

 

 

16/6/1987 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Gia Thuận, 
tỉnh Đồng Tháp 

151/50 Nguyễn Tri 

Phương, khu phố Bình 
Hòa 3, phường Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Kinh tế 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

05/5/2017 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 
Đơn vị bầu cử số 24, gồm các đơn vị: Phường Phước Bình, Phường Phước Long, xã Nghĩa Trung và xã Phú Trung 

 

 

1 

 

 

Hoàng Hải Anh 

 

 

24/11/1981 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 
Xã Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An 

 

Khu phố Phú Thịnh, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

Thạc sĩ Kinh tế chuyên 

ngành Tài chính – Ngân 

hàng, Cử nhân Kinh tế 
chuyên ngành Tài chính 

Tiền tệ, Tín dụng 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Công chức/ Phó Chánh 

Văn phòng Đảng ủy 

 

 
Đảng ủy phường 

Bình Phước 

 

 

22/3/2013 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

2 

 

Bùi Đình Lâm 

 

01/01/1984 

 

Nam 

 

Việt 
Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Xã Phước 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Khu phố Phước Trung, 

phường Phước Bình, 

tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Kỹ sư Quản lý đất đai 

 

Không 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

Phường Phước 
Bình 

 

25/8/2016 

 

Không 

 

Không 

 

 

 
3 

 

 
Nguyễn Thanh Thuyên 

 

 
19/5/1975 

 

 
Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Xã Mộ Đức, 

tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

Tổ 1, khu phố Phú 

Cường, phường Bình 
Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

Thạc sĩ Quản lý hành 

chính công, Cử nhân 

Luật, Cử nhân Tiếng 
Anh 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

Cử nhân 

Tiếng Anh 

 

 
Cán bộ/ Trưởng ban 

 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

 
02/9/2002 

 

 
Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 

kỳ 2016-2021, 
2021-2026 

 

 

 

4 

 

Huỳnh Thị Thùy 

Trang 

 

 

10/6/1982 

 

 

Nữ 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 
Xã Tân Khai, 
tỉnh Đồng Nai 

Số 41 đường số 13, 

khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Phú 

Lợi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh, Cử nhân Tài 

chính Doanh nghiệp 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

 
Cán bộ/ Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy 

 
Phường Phước 

Bình 

 

 

05/5/2006 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2016-2021 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Nguyễn Văn Út 

 

 

 

30/12/1969 

 

 

 

Nam 

 

 

Việt 
Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Đức Huệ, 
tỉnh Tây Ninh 

 

 
Số 149 QL N2, ấp 

Bình Thủy, xã Hòa 
Khánh, tỉnh Tây Ninh 

 

 

 

12/12 

 

 
Thạc sĩ Kinh tế học, Cử 

nhân Quản trị kinh 

doanh 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

Cán bộ/ Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng ủy 

UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

 

 

UBND tỉnh 

 

 

 

05/4/1996 

 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 
tỉnh Tây Ninh, 

nhiệm kỳ 2021- 

2026 
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T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 25, gồm các đơn vị: phường Bình Phước, xã Đồng Phú, xã Tân Lợi và xã Đồng Tâm 

 

 

1 

 

 

Nguyễn Minh Chánh 

 

 

19/12/1975 

 

 

Nam 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

Công 

giáo 

 

 

Campuchia 

 
Giáo xứ An Khương, 

ấp 2, xã Tân Hưng, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Thần học 

 

 

Không 

 

 

Sơ cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Linh mục Chánh sứ An 

Khương, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Việt Nam 

tỉnh Đồng Nai 

Giáo xứ An 

Khương, ấp 2, xã 

Tân Hưng, tỉnh 
Đồng Nai 

 

 

Không 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Phước 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

 

2 

 

 

Giang Thị Phương 

Hạnh 

 

 

 

20/12/1976 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Phường Sơn 

Tây, thành phố 
Hà Nội 

 

 

Khu phố Phú Tân, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Thạc sĩ Luật, Cử nhân 

Luật, Cử nhân Chính trị 

 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 

Cán bộ/Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐND phường Bình 

Phước 

 

 

Phường Bình 

Phước 

 

 

 

18/11/1999 

 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 và 

Đại biểu HĐND 

phường Bình 
Phước nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

 

3 

 

 

Tôn Ngọc Hạnh 

 

 

29/8/1980 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Thuận 
Giao, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

Khu phố Tiến Hưng 1, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Chính trị học, 

Cử nhân Xây dựng 
Đảng và chính quyền 

nhà nước 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C, 
tiếng Nga 

trình độ B 

Cán bộ/Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

 

Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

19/5/2002 

 

Đại biểu 
Quốc hội 

khóa XIV 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 
kỳ 2011-2016, 

2021-2026 

 

 

 

4 

 

 

Lường Thị Thu Hương 

 

 

20/12/1986 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Nùng 

 

 

Không 

 

Xã Phủ Thông, 

tỉnh Thái 
Nguyên 

 

Thôn Ninh Thịnh, xã 

Lộc Ninh, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Lịch sử 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức 

 

 

Xã Lộc Ninh 

 

 

24/3/2016 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

5 

 

 

Trần Thị Hồng Lê 

 

 

22/4/1985 

 

 

Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị 

 

Tổ 5, khu phố Phú 

Cường, phường Bình 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Luật, Cử nhân 

Luật 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ C 

 
Công chức/ Phó Trưởng 

phòng 

 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

 

 

30/11/2011 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

  

Đơn vị bầu cử số 26, gồm các đơn vị: Phường Đồng Xoài, xã Thuận Lợi, xã Phú Riềng, xã Long Hà và xã Bình Tân 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

Hà Anh Dũng 

 

 
 

 

14/5/1973 

 

 
 

 

Nam 

 

 
 

 

Việt 

Nam 

 

 
 

 

Kinh 

 

 
 

 

Không 

 

 

 

Phường An 

Thắng, thành 
phố Đà Nẵng 

 

 

 

Tổ 4, khu phố Bình 

Tây, phường Bình 
Long, tỉnh Đồng Nai 

 

 
 

 

12/12 

 

 

 

Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử 

nhân Chính trị, Cử nhân 
Hành chính 

 

 
 

 

Thạc sĩ 

 

 
 

 

Cao cấp 

 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B2, 

Chứng chỉ A 

Hoa Văn 

 

 

 

Cán bộ/Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch thường trực 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

 

 
 

 

UBMTTQ Việt 
Nam tỉnh 

 

 
 

 

30/4/1995 

 

 
 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Phước 

các nhiệm kỳ 

2004-2011, 
2011-2016, 

2016 – 2021; 

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Nai 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

2 

 

 

Vũ Văn Mười 

 

 

06/6/1974 

 

 

Nam 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Hợp Tiến, 
tỉnh Thanh Hóa 

 

Khu phố Tân Trà 2, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ 
Quản lý giáo dục 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND phường 

 
Phường Đồng 

Xoài 

 

 

04/3/2003 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

phường Đồng 

Xoài nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

 

3 

 

 

Bùi Thị Minh Thúy 

 

 

24/9/1977 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Vĩnh Hưng, 

tỉnh Phú Thọ 

Số nhà 1093, đường 

Phú Riềng Đỏ, khu 

phố Xuân Bình, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản lý giáo 

dục, Cử nhân Sư phạm 

Tiếng Anh 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

Thạc sĩ 

Tiếng Anh, 
Cử nhân Sư 
phạm Anh 

văn 

 

Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 

 

Đảng ủy xã 

Thuận Lợi 

 

 

01/11/2001 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

4 

 

Lê Thị Toàn 

 

06/11/1989 

 

Nữ 

 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 
Xã Kim Liên, 

tỉnh Nghệ An 

Thôn Minh Tâm, xã 

Bù Đăng, tỉnh Đồng 

Nai 

 

12/12 

 

Cử nhân Xã hội học 

 

Không 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 
Công chức/Chuyên viên 

Văn phòng Đảng ủy 

 
Đảng ủy xã Bù 

Đăng 

 

27/5/2020 

 

Không 

 

Không 

 

 

 

5 

 

 

Phan Thị Trúc 

 

 

10/11/1980 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ 

An 

 

Tổ 2, khu phố Thành 

Tâm 2, phường Chơn 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 
Cử nhân Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

 

 

Không 

 

 

Trung cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

 
Phường Chơn 

Thành 

 

 

28/7/2011 

 

 

Không 

 

 

Không 

 



14 
 

 

 

 

T 

T 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

 

 

 
Giới 

tính 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Tôn 

giáo 

 

 

 

Quê quán 

 

 

 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
 

 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

 

 

 

Nơi công tác 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

 

Là đại 

biểu Quốc 

hội 

(nếu có) 

 

 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 

 

Học hàm, học vị 

 

Lý luận 

chính trị 

 

 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Đơn vị bầu cử số 27, gồm các đơn vị: Phường Chơn Thành, xã Nha Bích, phường Minh Hưng, xã Tân Khai, và xã Tân Quan 

 

 
1 

 

 
Nguyễn Minh Bình 

 

 
28/8/1974 

 

 
Nam 

 

 
Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 
Xã Nhuận Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
145 đường Trần Hưng 

Đạo, tổ 2, khu phố Phú 

Cường, phường Bình 
Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

 
Thạc sĩ Khoa học quản 

lý dự án, Kiến trúc sư 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 

trình độ B 

 

 
Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND phường 

 

 
Phường Chơn 

Thành 

 

 
30/01/2007 

 

 
Không 

 
Đại biểu HĐND 

phường Chơn 

Thành nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

 

 

2 

 

 

Đặng Văn Dũng 

 

 

18/02/1975 

 

 

Nam 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 
Phường Vĩnh 

Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

649 khu phố Cổng 

Xanh, phường Vĩnh 

Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

 

12/12 

 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Kinh tế 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh 

trình độ B 

 

Thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần 

phát triển hạ tầng 
kỹ thuật 

Becamex - Bình 

Phước 

 

 

03/12/2006 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

xã Tân Quan 

nhiệm kỳ 2021- 
2026 

 

 

 

3 

 

 

Huỳnh Thị Hằng 

 

 

14/9/1975 

 

 

Nữ 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

 
Xã Tân Khai, 

tỉnh Đồng Nai 

 
Tổ 2, khu phố Phú 

Lộc, phường Bình 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 
Thạc sĩ Kỹ thuật tài 

nguyên nước, Kỹ sư 

Thủy lợi 

 

 

Thạc sĩ 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

 

 

Cán bộ/ Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBMTTQ 

 
Tỉnh ủy, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

tỉnh 

 

 

18/5/1998 

 

 

Không 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các nhiệm 
kỳ 2011-2016, 

2016-2021, 

2021-2026 

 

 

4 

 

Nguyễn Văn Thịnh 

 

06/10/1985 

 

Nam 

 
Việt 
Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

Xã Nghĩa Lâm, 
tỉnh Ninh Bình 

 

Phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

 

12/12 

 

Cử nhân Hành chính 

 

Không 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

Công chức/Chuyên viên 

 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

 

26/9/2014 

 

Không 

 

Không 

 

 

 
5 

 

 
Phạm Minh Trí 

 

 
15/11/1997 

 

 
Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Phường Thủy 

Xuân, thành phố 

Huế 

Số 147 đường Phạm 

Văn Diêu, khu phố 3 

Tân Hạnh, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

 
12/12 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
Sơ cấp 

 

 
Không 

 

 
Giám đốc 

Công ty TNHH 

TMDV Nông 

nghiệp Tuần 
Hoàn 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

  

Đơn vị bầu cử số 28, gồm các đơn vị: Xã Minh Đức, phường Bình Long, phường An Lộc, xã Lộc Thành và xã Tân Hưng 

 

 

 

1 

 

 

 

Lê Thị Hiền 

 

 

 

22/4/1996 

 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Kinh 

 

 

 

Không 

 

 

Xã Nam Cửa 

Việt, tỉnh 
Quảng Trị 

 

 

Tổ 13, khu phố Xa 

Cam 2, phường Bình 
Long, tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

12/12 

 

 

Kỹ sư Khuyến nông và 

Phát triển nông thôn 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

 

 

Người hoạt động không 

chuyên trách 

 

 

 

Phường An Lộc 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Lê Thị Hiếu 

 

 

20/6/1982 

 

 

Nữ 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

Phường Tân 
Khánh, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

Tổ 3, khu phố Vĩnh 
Tường, phường Tân 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

Cử nhân Kinh tế, Cử 
nhân Chính trị 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 
trình độ B 

 

Công chức/ Phó Chánh 
Văn phòng 

 

Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy 

 

 

05/12/2007 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 

3 

 

 

Trần Văn Mi 

 

 

03/9/1968 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Vĩnh 

Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

Tổ 13, khu phố Xa 

Cam 2, phường Bình 
Long, tỉnh Đồng Nai 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Kinh tế, Cử 

nhân Hành chính 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

 

Tiếng Anh 
trình độ B1 

 

 

Cán bộ/ Phó Chủ tịch 

 

 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh 

 

 

19/5/1998 

 

 

Không 

 

Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

 

 

4 

 

 

Đỗ Minh Trung 

 

 

17/7/1977 

 

 

Nam 

 

 
Việt 
Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Tân 
Đông Hiệp, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Số 04/01 đường Bùi 
Thị Xuân, phường Tân 

Đông Hiệp, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân Luật 

 

 

Không 

 

 

Cao cấp 

 

 
Tiếng Anh 
IELTS 4.0 

 

 
Cán bộ/ Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND phường 

 

 

Phường An Lộc 

 

 

21/6/2006 

 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

 
5 

 

 
Nguyễn Anh Tuấn 

 

 
16/11/1974 

 

 
Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 
Kinh 

 

 
Không 

 

Phường Trần 
Phú, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

Khu phố Tân Đồng 3, 
phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 
12/12 

 

Thạc sĩ Xây dựng công 
trình, Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

 

 
Thạc sĩ 

 

 
Cao cấp 

 

Anh văn 

IELTS 6.0 

 

Công chức/ Tỉnh ủy viên, 
Giám đốc Sở 

 

 
Sở Xây dựng 

 

 
28/10/2004 

 

 
Không 

 

 
Không 

 

 


